
Phụ lục 1. Danh sách công dân cách ly tại TTYT huyện Kỳ Anh : 29 công dân (28 thai phụ, 01 trẻ em) 

 
TT Họ tên Ngày sinh thôn xã huyện SDT Tuổi thai 

1 Trương Thị Lãm 06/10/1994 Thượng Sơn Cẩm Sơn Cẩm Xuyên 0968702987 36 

2 DƯƠNG THỊ HUÊ 28-07-1990 Thôn Đồng Bàu Cẩm Thành Cẩm Xuyên O988229576 36 

3 TRẦN THỊ LINH 23-11-1993 Thôn Hưng Mỹ Cẩm Thành Cẩm Xuyên 0344629364 36 

4 Võ thị liêm 05/05/1990 Xóm cứu quốc thuần thiện Can Lộc 0975429736 36 

5 Nguyễn Thị Mây  31/07/1999 Xóm chiến thắng Khánh Vĩnh Yên Can Lộc 0329385375 36 

6 Nguyễn Thị Tâm  02/05/1993 
Thôn Bắc Tân 

Dân 
Tùng lộc  Can Lộc 0373300119 36 

7 Trịnh Thị Minh 1992 Phúc Hòa Đức Đồng Đức Thọ 0987840421 36 

8 
Nguyễn Thị Ngọc 

Hân 
21/07/1997 KHỐI 6 BẮC HỒNG HỒNG LĨNH 096 8907349 36 

9 Nguyễn Thị Hạnh  15/9/1994   Hà Linh Hương Khê 097 482 4846 36 

10 Trần Thanh Hải 01/08/2005   Lộc Yên Hương Khê 0914923470 36 

11 Nguyễn Thị Thu Hà 27/08/1993 Thôn 8 Quang Diệm Hương Sơn 0976652538 36 

12 
ĐẶNG THỊ VÂN 

ANH 
25/04/1994 Xóm 7 Kỳ Thư 

Huyện Kỳ 

Anh 
0963769029 36.2 

13 Lê Thị Huyền 10/03/1989 Tân Mỹ Cẩm Duệ Cẩm Xuyên 0947426728 36 tuần 1 ngày 

14 
Nguyễn Thị Mai 

Phương 
16/07/1991 

469 Nguyễn 

Nghiễm 
Xuân An Nghi Xuân 0945605929 36 tuần 1 ngày 

15 VÕ THI VIỆT HÀ 28/04/ 1989 THÔN HẠ THẠCH HẠ,  Tp Hà Tĩnh 0976022261 36 tuần 1 ngày 

16  Nguyển Thị Mai   2/5/1993   Cẩm Bình Cẩm Xuyên 0973000850 36 tuần 2 ngày 

17 Nguyễn Thị Hoài 25/9/1992   Sơn Hàm Hương Sơn   0378549083 36 tuần 2 ngày 

18 Nguyễn Thị Quý 05/06/1993 Hồ Sen  Sơn Tây Hương Sơn  0353407949 36 tuần 2 ngày 

19 
NGUYỄN THỊ 

HẰNG 
15/06/1905 3 Bình An Lộc Hà 0985691687 36 tuần 2 ngày 

20 Trương Thị Huyền 1993   Thach Văn Thạch Hà 0358570463 36 tuần 2 ngày 

21 Nguyễn Thị Tâm  11/03/1994 Thông Nhất Cẩm Duệ Cẩm Xuyên 0973288995 36 tuần 3 ngày 

22 Trần Thị Nhật Linh 20/03/2000   Hòa Hải Hương Khê 0329541577 36 tuần 3 ngày 

23 Trần Thị  Dung    24/02/1995   Phúc Trạch Hương Khê 0972957860 36 tuần 3 ngày 

24 Phạm Thị Nhiệm 07/06/1995 Bảo Trung Quang Diệm Hương Sơn 0369253450 36 tuần 3 ngày 

25 Hồ Thị Bích Nga 22/10/1994 Tân Hồ Tân Mỹ Hà Hương Sơn 0369245069 36 tuần 4 ngày 



26 Trần Thị Kiều 24/08/1994 Lâm Đồng Sơn Lâm Hương Sơn 0385960871 36 tuần 4 ngày 

27 Trần Thị Huyền 13/11/1990 Thôn Nam Mới xã Cương Gián Nghi Xuân 0349790002 36 tuần 4 ngày 

28 
NGUYỄN PHƯƠNG 

LY 
19/06/1905   

PHƯƠNG ĐẠI 

NÀI 
Tp Hà Tĩnh 0338001477 36 tuần 4 ngày 

29 
Nguyễn Trịnh Gia 

Hân 
2017 Phúc Hòa Đức Đồng Đức Thọ Mẹ Trịnh Thị Minh  TH đặc biệt 

 


